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TÓM TẮT 

Cá nheo Mỹ (Ictalurus punctatus) là loài có vây cứng, sắc nhọn nên dễ tổn thương trong quá trình đánh bắt, vận 
chuyển cũng như thực hiện thao tác nghiên cứu. Gây mê là một phương án tiềm năng để khắc phục vấn đề trên, 
đồng thời hướng tới an sinh động vật thủy sản. Azaperone là hợp chất có tác dụng an thần, giảm đau và gây mê cho 
động vật trong quá trình vận chuyển cũng như thao tác kỹ thuật và chưa có công bố thử nghiệm trên cá nheo Mỹ. 
Nghiên cứu thử nghiệm sử dụng Azaperone gây mê cá nheo Mỹ bằng phương pháp ngâm bao gồm 3 thí nghiệm: 
xác định độc tính cấp tính, khả năng và nồng độ gây mê. Kết quả xác định được giá trị LC50-96 giờ là 1,731ppm (ở điều 
kiện nhiệt độ môi trường 26-28C, pH = [7,5-7,9], DO > 5,0 mg/l). Hành vi bơi lội, khả năng thăng bằng và tốc độ hô 
hấp của cá thay đổi qua các giai đoạn của quá trình gây mê. Nồng độ 20ppm là phù hợp cho gây mê cá nheo Mỹ 
trong 20 phút với nhiều mục đích khác nhau, trong đó có giải phẫu và vận chuyển. 

Từ khóa: Azaperone, gây mê, Ictalurus punctatus, LC50-96 giờ. 

Using Azaperone for anesthetizing Channel catfish (Ictalurus punctatus) 

ABSTRACT 

The Channel catfish (Ictalurus punctatus) possesses rigid, sharp fins, making it prone to injury during capture, 
transportation and research procedures. Anesthesia is a potential solution to mitigate these issues while promoting 
aquatic animal welfare. Azaperone is a compound with sedative, analgesic, and anesthetic properties commonly 
used for animal capture and transport but has not yet tested on Channel catfish. This study explored the use of 
Azaperone as an anesthetic for Channel catfish through immersion comprising three experiments: acute toxicity level, 
anesthetic efficacy, and optimal concentration. The results indicated an LC50-96h of 1.737ppm under environmental 
conditions of 26-28C, pH [7.5-7.9] and DO > 5.0 mg/l. Swimming behavior, balance, and respiratory rate varied 
across the stages of anesthesia. A concentration of 20ppm was found to be suitable for anesthetizing Channel catfish 
for 20 minutes, making it appropriate for various purposes, including surgery and transportation. 

Keywords: Anesthesia, Azaperone, Ictalurus punctatus, LC50-96h.  
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Giai đoạn Mức độ 
Dấu hiệu nhận biết 

Trạng thái Hoạt động Cân bằng Hô hấp Phản ứng 

Gây mê 
(GM) 

GM1 An thần  Mất phương hướng Giảm Bình thường Bình thường Bình thường 

GM2 Kích thích Kích động Tăng Khó khăn Tăng Tăng 

GM3 Mê nhẹ Bị gây mê Không có Mất cân bằng Giảm Chỉ phản ứng với tác 
động mạnh 

GM4 Mê sâu Bị gây mê Không có Mất trạng thái cân bằng Giảm Không có 

GM5 Quá liều Gây chết Không có Mất trạng thái cân bằng Không có Không có 

Hồi phục 
(HP) 

HP1 Cơ thể bất động nhưng nắp mang bắt đầu hoạt động 

HP2 Nắp mang hoạt động bình thường và toàn bộ cơ thể bắt đầu hoạt động nhẹ 

HP3 Cá hoạt động bình thường như trước khi gây mê 

Thí nghiệm  Nồng độ Azaperone (ppm) 

TN1  0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 và 0 (ĐC) 

TN2  4; 8; 12; 16; 20; 24; 28 và 0 (ĐC) 

TN3  12; 16; 20 
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Giai đoạn 
Tốc độ hô hấp 

(nhịp/phút) 

Trước thí nghiệm 116c  15,0 

Gây mê 

GM1 112c  8,2 

GM2 168d  13,3 

GM3 91b  10,5 

E 
GM4 80a  10,0 

 

±
α

Nồng độ Azaperone 
(ppm) 

Số cá đạt đến giai đoạn (n = 4) 

GM1 GM2 GM3 GM4 GM5 

0 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 

4 4/4 4/4 0/4 0/4 4/4 

8 4/4 4/4 0/4 4/4 4/4 

12 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 

16 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 

20 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 

24 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 

28 4/4 4/4 0/4 4/4 4/4 
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Nồng độ 
Azaperone 

Thời gian tồn tại 
(phút) 

28 9a  2,5 

24 12a  0,6 

20 24ab  2,6 

16 30ab  4,6 

12 37b  3,2 

8 68c  9,2 

4 171d  32,0 
 

±

α

Giai đoạn 
Số cá đạt đến giai đoạn Thời gian phản ứng theo nồng độ Azaperone (giây) 

12ppm 16ppm 20ppm 12ppm 16ppm 20ppm 

Gây mê 
(GM) 

GM1 4/4 4/4 4/4 127b ± 20,3 125b ± 18,6 56a ± 5,1 

GM2 4/4 4/4 4/4 82a ± 17,0 72a ± 14,6 59a ± 13,8 

GM3 4/4 4/4 4/4 314b ± 44,6 59a ± 9,3 52a ± 9,4 

GM4 4/4 4/4 4/4 147c ± 20,0 71b ± 12,0 25a ± 7,9 

Tổng 4/4 4/4 4/4 670c ± 45,1 327b ± 12,7 192a ± 19,1 

Hồi phục 
(HP) 

HP1 4/4 4/4 4/4 44a ± 7,6 46a ± 9,4 42a ± 7,0 

HP2 3/4 4/4 4/4 115b ± 25,1 98ab ± 31,9 65a ± 13,5 

HP3 2/3 4/4 4/4 308b ± 135,7 40a ± 9,8 82a ± 12,1 

Tổng 2/4 4/4 4/4 467b ± 82,8 184a ± 38,8 190a ± 19,7 

±
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